	   Biểu số: 10/BCĐP
Ban hành theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
	HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 
(chính thức năm 2019)
	Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Nai

Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Xây dựng


(Đính kèm Công văn .......... /SXD-QLCLXD ngày ......../3/2020 của Sở Xây dựng)

	  
	Đơn vị
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo loại đô thị:

	
	
	
	
	Loại Đặc biệt
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung
	%
	01
	83
	-
	85,3
	-
	98,1
	65,2
	58,3

	1.1. Tổng dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung (số hộ dân)
	Hộ dân(Người)
	02
	315.016
	-
	258.419
	-
	27.915
	9.441
	19.241

	2. Tổng công suất cấp nước
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Tổng công suất thiết kế của nhà máy nước
	m3/ngày
	03
	454.910
	
	387.000
	
	14.210
	2.000
	51.700

	2.2. Tổng công suất khai thác của nhà máy nước
	m3/ngày
	04
	367.800
	
	307.362
	
	12.200
	1.278
	46.960

	3. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch
	%
	05
	17,6
	
	14.972
	
	0.549
	0.077
	2.000

	3.1. Tổng lượng nước thực tế cấp cho địa bàn đo qua đồng hồ tổng bình quân m3/ngày
	m3/ngày
	06
	378.947
	
	322.377
	
	11.837
	1.666
	43.067

	3.2. Tổng lượng nước đã thu được tiền từ người sử dụng bình quân m3/ngày
	m3/ngày
	07
	312.252
	
	265.638
	
	9.754
	1.373
	35.487

	4. Tổng công suất xử lý nước thải đô thị
	 
	 
	3.000
	
	
	
	
	
	

	4.1. Tổng công suất thiết kế xử lý nước thải đô thị
	m3/ngày
	08
	3.000
	
	3.000
	
	0
	
	0

	4.2. Tổng công suất khai thác xử lý nước thải đô thị
	m3/ngày
	09
	3.000
	
	3.000
	
	0
	
	0

	5. Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định
	%
	10
	
	
	3,41
	
	0
	
	0


	  Người lập biểu
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